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DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TẠI
CUỘC THI SÁNG KIẾN BẢO ĐẢM TRẬT TỰ TRƯỜNG HỌC

VỀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG NĂM 2026

KHỐI TIỂU HỌC

(Đính kèm Thông báo số…..../TB-SGDĐT ngày …../5/2026 về kết quả
 vòng cấp tỉnh Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng chống

 bạo lực học đường” lần thứ III năm 2026)

STT Họ và tên Giới
tính Lớp Trường Xã/Phường Đạt giải

1 Phạm Minh Nhật Nam 4A4 TH Chu Văn An Phường Nam Định Nhất

2 Doãn Minh Anh Nữ 5B TH Ngô Đồng Xã Giao Thủy Nhì

3 Lê Gia Linh Nam 3C TH Khánh Nhạc B Xã Khánh Nhạc Nhì

4 Nguyễn Thị Bảo Lan Nũ 5I TH Lý Tự Trọng Phường Hoa Lư Nhì

5 Đinh Phương Chi Nữ 5D TH Giao Thịnh . 5D Xã Giao Ninh Ba

6 Nguyễn Khánh Duy Nam 5A7 TH Trần Nhân Tông. Phường Đông A Ba

7 Đỗ Huy Cường Nam 5A  TH Yên Nhân . 5A Xã Yên Cường Ba

8 Trần Bảo Minh Phương Nữ 5A1 TH Trần Nhân Tông..5A1 Phương Đông A Ba

9 Tống Thùy Linh Nữ 2C TH Khánh Vân. 2C Xã Yên Khánh Ba

10 Ngô Thùy Linh Nữ 3B2 TH Nam Thanh 3B2 Xã Nam Ninh Khuyến khích

11 Nguyễn Gia Hân Nữ 5A5 TH Kim Đồng Phường Nam Định Khuyến khích

12 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 4G TH Gia Phong Xã Gia Phong Khuyến khích

13 Đỗ Hà My Nữ 5B TH Lý Tự Trọng Phường Hoa Lư Khuyến khích

14 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên Nữ 4B TH Cồn Thoi Xã Bình Minh Khuyến khích

15 Hoàng Khánh Linh Nữ 3A TH&THCS Nam Toàn Phường Vị Khê Khuyến khích

16 Trần Bảo Ngọc Nữ 4E TH Ninh Sơn Phường Nam Hoa Lư Khuyến khích

17 Bùi Mai Anh Nữ 5C TH Nam Lợi Xã Nam Ninh Khuyến khích

18 Lê Lan Nhi Nữ 5A TH Ngô Đồng Xã Giao Thủy Khuyến khích

19 Đỗ Trí Bảo Nam 5G TH Trần Phú Phường Tam Điệp Khuyến khích

20 Vũ Thu Thảo Nữ 3A TH Cộng Hòa Xã Minh Tân Khuyến khích

21 Đỗ Bảo An Nam 4A TH Châu Giang Phường Duy Tân Khuyến khích

Ninh Bình, ngày     tháng 5 năm 2026
THƯ KÝ BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Đặng Hiếu Nam Vũ Đại Thắng



    DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TẠI
CUỘC THI SÁNG KIẾN BẢO ĐẢM TRẬT TỰ TRƯỜNG HỌC

VỀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG NĂM 2026

KHỐI THCS

(Đính kèm Thông báo số…..../TB-SGDĐT ngày …../5/2026 về kết quả vòng
cấp tỉnh Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng chống bạo lực học

đường” lần thứ III năm 2026)

STT Họ và tên Giới
tính Lớp Trường Xã/Phường Đạt giải

1 Nguyễn Bảo Trân Nữ 9B THCS Đức Lý Xã Nam Xang Nhất

2 Vũ Ngọc Lan Nhi Nữ 9A THCS Khánh Cường Xã Khánh Thiện Nhì

3 Nguyễn KhánhToàn Nam 8C THCS Đức Lý Xã Nam Xang Nhì

4 Nguyễn Thanh Mai Nữ 6A3 THCS Trần Đăng Ninh Phường Nam Định Nhì

5 Vũ Thị Thu Hà Nữ 8A THCS Khánh Hòa Phường Đông Hoa Lư Ba

6 Đỗ Thị Ngọc Bích Nữ 8B TH và THCS Nhân Mỹ Xã Nhân Hà Ba

7 Nguyễn Phương Linh Nữ 9A THCS Mỹ Tân Phường Thiên Trường Ba

8 Lê Thị Phương Thảo Nữ 8A THCS Khánh Phú Phường Đông Hoa Lư Ba

9 Đỗ Gia Hân Nữ 8A THCS Đồng Giao Phường Tam Điệp Ba

10 Thạch Đức Duy Nam 7B THCS Duy Minh Phường Duy Hà Khuyến khích

11 Trương Phan Hà Linh Nữ 9A1 THCS Lê Đức Thọ Phươờng Hồng Quang Khuyến khích

12 Đoàn Phương Vi Nữ 8D THCS Gia Phong Xã Gia Phong Khuyến khích

13 Đặng Hà Anh Nữ 8E THCS Hải Vân Xã Hải Hưng Khuyến khích

14 Trần Minh Châu Nữ 8A2 THCS Lý Tự Trọng Phường Trường Thi Khuyến khích

15 Đào Anh Thư Nữ 7A THCS Khánh Cường Xã Khánh Thiện Khuyến khích

16 Nguyễn Khánh An Nữ 8A1 THCS Nam Sơn Xã Nam Đồng Khuyến khích

17 Lê Trà My Nữ 8A THCS Thọ Nghiệp Xã Xuân Hưng Khuyến Khích

18 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 8C THCS Nhân Thinh Xã Nhân Hà Khuyến Khích

19 Vũ Thị Anh Thư Nữ 6A THCS Nam Phong Phường Vị Khê Khuyến Khích

Ninh Bình, ngày     tháng 5 năm 2026
THƯ KÝ BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
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DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TẠI
CUỘC THI SÁNG KIẾN BẢO ĐẢM TRẬT TỰ TRƯỜNG HỌC

VỀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG NĂM 2026

KHỐI THPT                      

(Đính kèm Thông báo số…..../TB-SGDĐT ngày …../5/2026 về kết quả
 vòng cấp tỉnh Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng chống

 bạo lực học đường” lần thứ III năm 2026)STT Họ và tên Giới
tính

Lớp Trường Đạt giải

1 Đỗ Hải Đăng Nam 10 Chuyên Địa THPT Lê Hồng Phong Nhất
2 Trần Minh Thư Nữ 11A10 THPT A Phủ Lý Nhì
3 Nguyễn Thị Hương Nữ 10 A3 THPT Lê Quý Đôn Nhì
4 Trần Phạm Bảo Châu Nữ 11A7 THPT B Nguyễn Khuyến Nhì
5 Phạm Phương Linh Nữ 11 chuyên Hóa 1 THPT Chuyên Lê Hồng Phong Ba
6 Trần Hương Giang Nữ 12I THPT A Nguyễn Huệ Ba
7 Đỗ Kim Chi Nữ 10A2 THPT A Thanh Liêm Ba
8 Nguyễn Hương Quỳnh Nữ 11A10 THPT Gia Viễn B Ba
9 Đỗ Vinh Quang Nam 10C THPT Bình Minh Ba
10 Lã Hữu Hùng Nam 10K THPT Yên Mô A Khuyến khích
11 Nguyễn Quỳnh Phương Nữ 11A4 THPT Lê Hoàn Khuyến khích
12 Lã Phương Anh Nữ 11A8 THPT Quất Lâm Khuyến khích
13 Lê Hoài Anh Nữ 11A4 THPT Nguyễn Trường Thúy Khuyến khích
14 Nguyễn Ánh Tuyết Nữ THPT B Thanh Liêm Khuyến khích
15 Nguyễn Minh Hằng Nữ 11A THPT Yên Khánh B Khuyến khích
16 Lê Diệu Linh Nữ 11A7 THPT Nam Trực Khuyến khích
17 Mai Thị Huyền Trang Nữ 11A10 THPT Gia Viễn B Khuyến khích
18 Trần Thu Hương Nữ 11B7 THPT B Hải Hậu Khuyến khích
19 Phạm Đặng Trà My Nữ 11E THPT Yên Mô A Khuyến khích
20 Nguyễn Ngọc Cảnh Nam 11E THPT Yên Mô A Khuyến khích
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